ĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

MÔN CƠ SỞ : CẤU TRÚC DỮ LIỆU + CƠ SỞ DỮ LIỆU
I. DANH SÁCH TUYẾN TÍNH:

1. Khai báo 1 danh sách tuyến tính

2. Các thuật toán trên danh sách chưa có thứ tự: thêm phần tử, xóa 1 phần tử, xóa nhiều phần tử, liệt kê tất cả, liệt kê có chọn lọc, tìm kiếm phần tử, ghi danh sách vào file, mở danh sách từ file, ghép 2 danh sách, tách danh sách.

3. Các thuật toán trên danh sách có thứ tự: Thêm 1 phần tử vào danh sách có thứ tự, Trộn 2 danh sách có thứ tự, Kiểm tra 1 danh sách có thứ tự hay chưa.

II. DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN:

1. Khai báo 1 danh sách liên kết đơn:

2. Các thuật toán trên danh sách chưa có thứ tự: thêm phần tử (về đầu, về cuối, sau phần tử q) , xóa 1 phần tử (ở đầu ds, sau phần tử p, xóa theo giá trị), xóa nhiều phần tử có giá trị bằng X , liệt kê tất cả, liệt kê có chọn lọc, tìm kiếm phần tử, ghi danh sách vào file, mở danh sách từ file, ghép 2 danh sách, tách danh sách.

3. Các thuật toán trên danh sách có thứ tự: Thêm 1 phần tử vào danh sách có thứ tự, Trộn 2 danh sách có thứ tự, Kiểm tra 1 danh sách có thứ tự hay chưa.

III. SẮP XẾP & TÌM KIẾM:

1. Selection Sort (danh sách tuyến tính)

2. Insertion Sort (danh sách tuyến tính)

3. Quick Sort (danh sách tuyến tính)

4. BinarySearch (danh sách tuyến tính)

IV. Cây nhị phân tìm kiếm: 

1. Các thuật toán duyệt cây: NLR, LNR, LRN

2. Tính độ cao của cây, tính số nút, số nút lá của cây

3. Tìm mức của 1 nút

4. Kiểm tra 1 số tính chất của cây: cây nhị phân đúng, đầy, cân bằng, cân bằng hoàn toàn.

V. ĐỒ THỊ:

1. Các cấu trúc dữ liệu lưu trữ đồ thị: ma trận kề, ds kề, ds cạnh.
2. Các chương trình chuyển đổi đồ thị từ dạng lưu trữ này sang dạng lưu trữ kia trên file.

3. Tính liên thông của đồ thị

1. Khai báo biến ds để lưu trữ tối đa 300 sinh viên (maso int, ho (C50), ten C(10), malop (C8), diem float) theo cấu trúc danh sách tuyến tính.
2. Viết CTC SaveList để ghi danh sách sinh viên trong ds vào file.
3. Viết CTC OpenList để load dssv từ file vào bộ nhớ trong.
4. Nhập dssv cho đến khi mã số sinh viên nhập là số <=0 thì dừng nhập

5. Liet kê dssv của lớp có mã lớp X, và cho biết sĩ số sv của lớp đó.

6. Liệt kê dssv của trường ra màn hình theo từng lớp.  (trong từng lớp : tên+họ tăng, mã sv tăng)
7. Cho 1 file chứa dssv . Viết CTC tạo file tên là DsLop.txt chứa danh sach các mã lớp của trường.
- Thuật toán:
a. Mở file chứa dssv , load vào biến ds
b. Khai báo mảng chuỗi dslop (số lượng phần tử = ds.n /10 , giả sử trung bình 1 lớp có 10 sv)
c. Cho i duyệt dssv:
    Tìm  ds.nodes[i].malop trong dslop, nếu không có thì thêm ds.nodes[i].malop vào cuối dslop.
d. Ghi dslop vào file Text DsLop.txt
8. Sắp thứ tự logic dssv theo mã số tăng dần
a. Khai báo mảng ds_maso (maso, chiso) theo cơ chế cấp phát động
b. Copy maso , chiso của các sv trong dssv qua ds_maso
c. Sắp xếp tăng dần theo maso trên ds_maso 
d. Liệt kê dssv theo thứ tự tăng dần của maso dựa vào ds_maso
9. Giả sử ta đã có dssv trong ds đã được sắp thứ tự tăng dần theo mã sinh viên. Viết chương trình con nhập thêm 1 sv mới sao cho sau khi thêm thì dssv vẫn còn thứ tự tăng dần theo mã sinh viên. CTC trả về 1 nếu thêm thành công, ngược lại sẽ trả về 0.
10. Viết các CTC thực hiện:
a/ Xóa 1 sinh viên có mã số là mmasv, CTC sẽ trả về 1 nếu đã xóa sv, và trả về 0 nếu không tồn tại sv có mã số mmasv trong ds.
b/ Xóa tất cả sinh viên có mã lớp là mmalop, CTC sẽ trả về số lượng sv đã xóa.
11. Giả sử ta có ds_maso đã sắp tăng dần theo maso . Viết CTC trả về vị trí của sinh viên có mã số mmaso trong dssv.

12. Viết CTC tên Filter_Malop để lọc ds lớp trên ds và cất vào dslk đơn.
13. Viết khai báo biến First để quản lý 1 dssv theo cấu trúc dslk đơn, mỗi sinh viên có các thông tin sau (maso int, ho (C50), ten C(10), malop (C8), diem float)

14. Viết CTC SaveLinkList để ghi danh sách sinh viên trong First vào file.

15. Viết CTC OpenLinkList để load dssv từ file vào dslk đơn First.

16. Giả sử ta có 1 dssv theo cấu trúc là danh sách tuyến tính. Hãy viết 1 CTC chuyển dssv này qua cấu trúc dữ liệu mới là danh sách liên kết đơn do con trỏ First quản lý.
17. Giả sử ta đang có 1 dssv tăng dần theo mã số theo cấu trúc dslk đơn , viết CTC thêm 1 sv vào dssv trên sao cho sau khi thêm thì dssv vẫn tăng dần theo mã số

     Nếu sv thêm vào đã có mã số thì báo lỗi.
17. Cho dssv theo cấu trúc dslk đơn , viết CTC xóa 1 sinh viên có mã số là X. CTC trả về 1 nếu xóa được, và sẽ trả về 0 nếu không xóa được.

18. Cho dssv theo cấu trúc dslk đơn , viết CTC xóa các  sinh viên thuộc lớp có mã lớp mmalop. CTC trả về số các sv đã xóa.
19. Viết CTC đếm tổng số nút, tổng số nút lá trong cây nhị phân có gốc là tree.

20. Viết CTC tính độ cao của cây nhị phân có gốc là tree.

21. Viết CTC kiểm tra cây nhị phân tree có phải là cây nhị phân đúng hay không ?
22. Viết CTC kiểm tra cây nhị phân tree có phải là cây nhị phân đầy hay không ?
        tsnut = 2docao  - 1
23. Giả sử ta có 1 dssv theo cấu trúc là danh sách tuyến tính. Hãy viết 1 CTC chuyển dssv này qua cấu trúc dữ liệu mới là cây nhị phân tìm kiếm có khóa là mã sinh viên do con trỏ tree quản lý.
24. In ra họ tên, mã lớp, điểm của sv có mã sv là x.

25. Giả sử ta có 1 dssv theo cấu trúc là cây nhị phân tìm kiếm với khoá là mã sinh viên. Hãy viết 1 CTC chuyển dssv này qua cấu trúc dữ liệu mới là danh sách tuyến tính thỏa các tính chất sau:
- Bộ nhớ cấp phát cho dstt là vừa đủ

- Dstt sẽ có thứ tự tăng dần theo mã số ( không dùng thuật toán sắp xếp)

23. Cho 1 file chứa dssv. Viết CTC chuyển dssv trong file vào cây nhị phân tìm kiếm với khóa là mã sv.

24. Thuật toán Quick Sort, Selection Sort, Insertion Sort
ĐỒ THỊ
1. Cho đồ thị vô hướng G =<V,E> gồm N đỉnh và M cạnh. Ta định nghĩa khuôn dạng lưu trữ đồ thị bằng ma trận kề, danh sách cạnh, danh sách kề dưới dạng file như sau:

Khuôn dạng file ma trận kề: 

· Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên N là số đỉnh của đồ thị;

· N dòng kế tiếp ghi lại ma trận kề của đồ thị, hai phần tử khác nhau của ma trận kề được ghi cách nhau bởi một vài ký tự trống.

Khuôn dạng file danh sách cạnh:
· Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên N và M tương ứng với số đỉnh và số cạnh của đồ thị, hai số được ghi cách nhau bởi một vài ký tự trống;

· M dòng kế tiếp mỗi dòng ghi lại một cạnh của đồ thị, đỉnh đầu và đỉnh cuối của mỗi cạnh được ghi cách nhau bởi một vài ký tự trống.

Khuôn dạng file danh sách kề:
· Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên N là số đỉnh của đồ thị; 

· N dòng kế tiếp mỗi dòng ghi lại danh sách kề của đỉnh tương ứng. Hai đỉnh trong cùng một danh sách kề được phân biệt với nhau bằng một hoặc vài kí tự trống, đỉnh không có cạnh nối với nó (đỉnh cô lập) được ghi giá trị 0.
Cho file dske.in biểu diễn đồ thị dưới dạng danh sách cạnh. Hãy viết chương trình chuyển đổi biểu diễn đồ thị thành các file dưới dạng ma trận kề (mtke.out) và danh sách cạnh (dscanh.out).
Ví dụ đồ thị gồm 5 đỉnh, 4 cạnh được biểu diễn trong file dske.in như dưới đây sẽ cho ta các file mtke.out và dscanh.out tương ứng.


 2. Cho đồ thị vô hướng G =<V,E> gồm N đỉnh và M cạnh. Ta định nghĩa khuôn dạng lưu trữ đồ thị bằng ma trận kề, danh sách cạnh, danh sách kề dưới dạng file như sau:

Khuôn dạng file ma trận kề: 

· Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên N là số đỉnh của đồ thị;

· N dòng kế tiếp ghi lại ma trận kề của đồ thị, hai phần tử khác nhau của ma trận kề được ghi cách nhau bởi một vài ký tự trống.

Khuôn dạng file danh sách cạnh:
· Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên N và M tương ứng với số đỉnh và số cạnh của đồ thị, hai số được ghi cách nhau bởi một vài ký tự trống;

· M dòng kế tiếp mỗi dòng ghi lại một cạnh của đồ thị, đỉnh đầu và đỉnh cuối của mỗi cạnh được ghi cách nhau bởi một vài ký tự trống.

Khuôn dạng file danh sách kề:
· Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên N là số đỉnh của đồ thị; 

· N dòng kế tiếp mỗi dòng ghi lại danh sách kề của đỉnh tương ứng. Hai đỉnh trong cùng một danh sách kề được phân biệt với nhau bằng một hoặc vài kí tự trống, đỉnh không có cạnh nối với nó (đỉnh cô lập) được ghi giá trị 0.
Cho file mtke.in biểu diễn đồ thị dưới dạng ma trận kề. Hãy viết chương trình chuyển đổi biểu diễn đồ thị thành các file dưới dạng danh sách cạnh (dscanh.out) và danh sách kề (dske.out). 

Ví dụ đồ thị gồm 5 đỉnh, 4 cạnh được biểu diễn trong file mtke.in như dưới đây sẽ cho ta các file dscanh.out và dske.out tương ứng.


3. Cho đồ thị vô hướng G =<V,E> gồm N đỉnh và M cạnh. Ta định nghĩa khuôn dạng lưu trữ đồ thị bằng ma trận kề, danh sách cạnh, danh sách kề dưới dạng file như sau:

Khuôn dạng file ma trận kề: 

· Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên N là số đỉnh của đồ thị;

· N dòng kế tiếp ghi lại ma trận kề của đồ thị, hai phần tử khác nhau của ma trận kề được ghi cách nhau bởi một vài ký tự trống.

Khuôn dạng file danh sách cạnh:
· Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên N và M tương ứng với số đỉnh và số cạnh của đồ thị, hai số được ghi cách nhau bởi một vài ký tự trống;

· M dòng kế tiếp mỗi dòng ghi lại một cạnh của đồ thị, đỉnh đầu và đỉnh cuối của mỗi cạnh được ghi cách nhau bởi một vài ký tự trống.

Khuôn dạng file danh sách kề:
· Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên N là số đỉnh của đồ thị; 

· N dòng kế tiếp mỗi dòng ghi lại danh sách kề của đỉnh tương ứng. Hai đỉnh trong cùng một danh sách kề được phân biệt với nhau bằng một hoặc vài kí tự trống, đỉnh không có cạnh nối với nó (đỉnh cô lập) được ghi giá trị 0.
Cho file canh.in biểu diễn đồ thị dưới dạng danh sách cạnh. Hãy viết chương trình chuyển đổi biểu diễn đồ thị thành các file dưới dạng ma trận kề (mtke.out) và danh sách kề (dske.out).
Ví dụ đồ thị gồm 5 đỉnh, 4 cạnh được biểu diễn trong file mtke.in như dưới đây sẽ cho ta các file dscanh.out và dske.out tương ứng.


4. Xác định tính liên thông của đồ thị vô hướng dựa vào thuật toán duyệt DFS, hoặc BFS.
5. Cho đồ thị G vô hướng được biểu diễn dưới dạng ma trận kề. Viết chương trình con xác định đồ thị có liên thông hay không? nếu chưa liên thông thì in ra màn hình “Đồ thi không liên thông”, nếu đồ thị G liên thông thì in ra màn hình các cạnh cầu của đồ thi.
6. Tìm đỉnh trụ, cạnh cầu, đỉnh thắt của đồ thị G

7. Đồ thị nửa Euler, đồ thị Euler
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